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LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000.
Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm:

1. Khoản 1, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì áp dụng quy định của Luật này”.

 2. Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 105 Luật này.”

3. Điều 7 được sửa đổi như sau:

Điều 7 được sửa đổi như sau:

“Các loại hình bảo hiểm bao gồm:

1. Bảo hiểm nhân thọ và hưu trí tự nguyện;

2. Bảo hiểm phi nhân thọ;

3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ tự nguyện.

Bộ Tài chính quy định danh mục chi tiết các nghiệp vụ và sản phẩm bảo hiểm”. 

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Doanh nghiệp bảo hiểm có thể nhượng và nhận tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm đạt hệ số tín nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm ở nước ngoài”.
5. Bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Chính phủ quy định cụ thể về hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.”
6. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh trong trường hợp sau:

1. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;
2. Có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;
3. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và doanh nghiệp bảo hiểm có thoả thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm”.

7. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: 

1. Công ty cổ phần bảo hiểm;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

3. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ”.
8. Bổ sung khoản 5, Điều 63 như sau:

“5. Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có năng lực tài chính”.
9. Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Bổ sung điểm i, k vào khoản 1 Điều 69 như sau:
“i) Chuyên gia tính toán;

k) Đầu tư ra nước ngoài.”
Bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Doanh nghiệp bảo hiểm thông báo Bộ Tài chính bằng văn bản sau khi thay đổi một trong những chức danh sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, người đứng đầu bộ phận khai thác nghiệp vụ bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, tái bảo hiểm và đầu tư“.

Sửa đổi khoản 2 Điều 69 thành khoản 3.
10. Điều 86 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Sửa đổi điểm c, khoản 1 Điều 86 như sau:

“c) Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm”.

Bổ sung khoản 4, Điều 86 như sau:

“4. Đại lý bảo hiểm đã được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải thực hiện chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.“

11. Bổ sung khoản 3 Điều 97 như sau:

“3. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm trên cơ sở nguồn phí bảo hiểm. Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ trích lập, cách thức quản lý, sử dụng quỹ này.“
 12. Khoản 1 Điều 105 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại Điều 59 Luật này;

b) Chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định của Chính phủ.”
13. Điều 108 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; chấp thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam”. 
14. Điều 120 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 120. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

1. Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam;

2. Cấp và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

3. Quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

4. Áp dụng các biện pháp cần thiết để doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính và thực hiện những cam kết với bên mua bảo hiểm;

5. Chấp thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động ở nước ngoài;

6. Tổ chức thông tin và dự báo tình hình thị trường bảo hiểm;

7. Tổ chức việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm;

8. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm.“
15. Khoản 1 Điều 122 được sửa đổi như sau:

“1. Việc thanh tra hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải được thực hiện đúng chức năng, đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật. Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra.”.
Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày      tháng       năm 2010./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng
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